	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:  111/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày  02  tháng  02  năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử các đội tuyển học sinh giỏi
tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011, Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định một số chế độ chính sách đối với trường THPT Chuyên Bắc Ninh, 08 trường THCS trọng điểm và chế độ đối với cán bộ quản lí, chuyên gia, giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đối với trung học cơ sở, cấp quốc gia, khu vực, quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 115/SGDĐT-QLCL ngày 30/01/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử 76 (bảy mươi sáu) học sinh giỏi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023. (Có danh sách học sinh kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đội tuyển học sinh tham dự Kỳ thi đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng các quy định Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính và các em học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
 - Như Điều 3;

 - Bộ GDĐT;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

 - VP UBND tỉnh: PVPVX, CVP;

 - Lưu: VT, KGVX.


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Vương Quốc Tuấn


DANH SÁCH

CÁC ĐỘI TUYỂN THAM DỰ KỲ THI CHỌN

HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2022 - 2023
(Kèm theo Quyết định số  111/QĐ-UBND  ngày  02/02/2023

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Môn
	Nơi học
	Ghi chú

	
	
	
	
	Lớp
	Trường THPT
	

	1
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	24/02/2005
	Địa lí
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	2
	Phùng Thị Việt Chinh
	21/08/2005
	Địa lí
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	3
	Mai Thị Hải Yến
	29/01/2006
	Địa lí
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	4
	Đặng Lan Hương
	12/01/2005
	Địa lí
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	5
	Trịnh Thị Hường
	29/03/2006
	Địa lí
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	6
	Phan Bá Tiến
	25/02/2005
	Địa lí
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	7
	Nguyễn Thị Minh Ánh
	23/06/2006
	Địa lí
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	8
	Trần Thị Vân Nga
	13/05/2006
	Địa lí
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	9
	Nguyễn Kim Giang
	30/10/2005
	Hóa học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	10
	Trương Bảo Ngọc
	07/08/2005
	Hóa học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	11
	Nguyễn Vũ Hiển
	14/12/2006
	Hóa học
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	12
	Nguyễn Hữu Tiến Hưng
	07/04/2006
	Hóa học
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	13
	Nguyễn Vĩnh Trung
	05/09/2005
	Hóa học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	14
	Nguyễn Dương Khánh Linh
	19/12/2005
	Hóa học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	15
	Vũ Minh Phương
	11/10/2005
	Hóa học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	16
	Hoàng Quốc Việt
	18/11/2006
	Hóa học
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	17
	Tạ Đức Quân
	16/09/2006
	Hóa học
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	18
	Lại Đình Kiên
	06/06/2006
	Hóa học
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	19
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	23/10/2005
	Lịch sử
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	20
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương
	04/09/2005
	Lịch sử
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	21
	Nguyễn Thanh Xuân
	13/05/2006
	Lịch sử
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	22
	Trịnh Thùy Dương
	31/12/2003
	Lịch sử
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	23
	Lê Thị Thanh Hoa
	19/02/2005
	Lịch sử
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	24
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo
	14/12/2006
	Lịch sử
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	25
	Nguyễn Thị Minh Châu
	27/06/2005
	Lịch sử
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	26
	Nguyễn Văn Đạt
	02/02/2005
	Lịch sử
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	27
	Nguyễn Thị Thu
	22/08/2006
	Lịch sử
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	28
	Nguyễn Phương Linh
	22/12/2006
	Lịch sử
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	29
	Bùi Vân Anh
	09/05/2005
	Ngữ văn
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	30
	Nguyễn Thu Vân
	07/02/2005
	Ngữ văn
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	31
	Bùi Tá Thịnh
	25/01/2005
	Ngữ văn
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	32
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	17/08/2005
	Ngữ văn
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	33
	Cao Thanh Mai Anh
	21/06/2006
	Ngữ văn
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	34
	Nguyễn Thị Thuý
	04/06/2005
	Ngữ văn
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	35
	Nguyễn Phương Anh
	07/07/2006
	Ngữ văn
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	36
	Nguyễn Phương Ngân
	06/04/2006
	Ngữ văn
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	37
	Nguyễn Duy Hưng
	26/04/2005
	Sinh học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	38
	Nguyễn Thị Vân Dung
	11/09/2005
	Sinh học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	39
	Vũ Phương Thảo
	09/08/2005
	Sinh học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	40
	Bùi Thị Tường Vi
	04/09/2005
	Sinh học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	41
	Đoàn Duy Quang
	07/01/2006
	Sinh học
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	42
	Trần Hồng Phương
	13/09/2005
	Sinh học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	43
	Nguyễn Anh Khôi
	16/03/2006
	Sinh học
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	44
	Lưu Văn Quang
	05/02/2006
	Sinh học
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	45
	Đặng Nam Huy
	12/02/2005
	Tiếng Anh
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	46
	Lương Đức Gia Huy
	11/04/2005
	Tiếng Anh
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	47
	Nguyễn Thanh Hằng
	25/12/2006
	Tiếng Anh
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	48
	Đàm Phương Minh Khuê
	15/12/2005
	Tiếng Anh
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	49
	Ngô Phương Anh
	03/03/2006
	Tiếng Anh
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	50
	Bùi Văn Long
	27/05/2006
	Tiếng Anh
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	51
	Nguyễn Đức Hiển
	14/04/2005
	Tin học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	52
	Nguyễn Như Hiếu
	01/03/2005
	Tin học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	53
	Nguyễn Minh Đức
	20/01/2006
	Tin học
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	54
	Nguyễn Mạnh Dũng
	08/03/2005
	Tin học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	55
	Đào Xuân Thao
	05/09/2005
	Tin học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	56
	Nguyễn Khắc Thụ
	05/08/2006
	Tin học
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	57
	Lê Tuấn Nghĩa
	22/01/2005
	Tin học
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	58
	Phạm Anh Tuấn
	28/02/2006
	Tin học
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	59
	Khúc Đình Toàn
	29/11/2005
	Toán
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	60
	Cao Huy Thịnh
	09/02/2005
	Toán
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	61
	Đỗ Văn Tài
	27/07/2005
	Toán
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	62
	Sái Văn Hiếu
	05/02/2005
	Toán
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	63
	Nguyễn Văn Hoàng
	27/12/2006
	Toán
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	64
	Phạm Việt Trung
	09/01/2005
	Toán
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	65
	Lê Quý Thành
	12/07/2005
	Toán
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	66
	Đoàn Tiến Thành
	06/12/2005
	Toán
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	67
	Nguyễn Tuấn Phong
	20/08/2005
	Vật lí
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	68
	Nguyễn Thanh Tâm
	04/01/2005
	Vật lí
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	69
	Phan Thế Mạnh
	25/10/2005
	Vật lí
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	70
	Nguyễn Khải
	23/03/2006
	Vật lí
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	71
	Trần Đồng Thành Phúc
	04/01/2005
	Vật lí
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	72
	Ngô Đăng Hải
	01/11/2005
	Vật lí
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	73
	Nguyễn Hồng Phúc
	06/08/2005
	Vật lí
	12
	Chuyên Bắc Ninh
	

	74
	Nguyễn Gia Tuyển
	02/12/2006
	Vật lí
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	75
	Nguyễn Đức Nguyên
	27/12/2006
	Vật lí
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	

	76
	Nguyễn Gia Minh
	09/02/2006
	Vật lí
	11
	Chuyên Bắc Ninh
	


(Danh sách gồm 76 học sinh).


